CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

Tên học phần:  AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐIỆN- LẠNH
Mã học phần:  DLANH 101
Thời gian thực hiện học phần:  30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Kiểm tra: 02 giờ)
1. Vị trí, tính chất của học phần:
· Vị trí: Môn học An toàn lao động là môn đầu tiên trong các môn cơ sở và thường được bố trí học ngay từ học kỳ I năm thứ nhất của chương trình đào tạo các ngành kỹ thuật.
· Tính chất: là môn học cơ sở.
1. Mục tiêu học phần:
· Kiến thức:  
· Trình bày được các khái niệm cơ bản  được các công tác an toàn lao động.
· Sinh viên được trang bị các kiến thức chuyên môn trong lãnh vực an toàn điện như các khái niệm cơ bản; các phương pháp vận hành thiết bị điện và hệ thống lạnh và mạng điện an toàn.
· Kỹ năng:   làm  việc  nhóm,  giao  tiếp  và  khả  năng  đọc các  tài liệu kỹ thuật.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Khả năng phân tích, giải thích và lập luận, giải quyết các vấn đề liên quan đến an toàn điện, đề xuất giải pháp an toàn cho người và thiết bị.
1. Nội dung học phần:
0. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:	
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	Tên các bài trong học phần
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	Chương 1: Tổng quan về hệ thống văn bản quy định của Pháp luật về An toàn - Vệ sinh lao động
	6


	6
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	Chương 2: Kỹ thuật An toàn Điện
	6

	5

	
	1
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	Chương 3: An toàn trong hệ thống lạnh
	10

	10

	
	


	4
	Chương 4: An toàn trong vận hành sửa chữa hệ thống lạnh
	8
	7
	
	1

	Tổng cộng
	30
	28
	
	2


2. Nội dung chi tiết:
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG VĂN BẢN QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ AN TOÀN - VỆ SINH LAO ĐỘNG		Thời gian: 6 giờ
	Mục tiêu:
- Hiểu được tổng quan về hệ thống văn bản quy định của pháp luật về an toàn - vệ sinh lao động; 
- Áp dụng các quy định pháp quy của nhà nước về an toàn hệ thống lạnh; 
- Có ý thức tự chấp hành các quy định về an toàn lao động và hướng dẫn mọi người cùng thực hiện.
	Nội dung bài: 
1.1. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về bảo hộ lao động, vệ sinh lao động 
1.2. Các quy định của pháp luật về chính sách, chế độ bảo hộ lao động áp dụng trong doanh nghiệp
1.3. Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động trong công tác an toàn vệ sinh lao động    
1.4. Các yếu tố nguy hiểm có hại trong sản xuất, các biện pháp cải thiện điều kiện lao động   
1.5. Tổ chức thực hiện công tác bảo hộ lao động ở cơ sở
1.6. Trách nhiệm và những nội dung của tổ chức công đoàn cơ sở về công tác an toàn vệ sinh lao động    
1.7. Các quy định về xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật an toàn - vệ sinh lao động


















[bookmark: _GoBack]Chương 2: KỸ THUẬT AN TOÀN ĐIỆN				Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu:
- Biết phân tích dòng điện qua người trong các loại mạng điện khác nhau
- Hiểu rõ tính năng của các thiết bị bảo vệ và phạm vi ứng dụng của từng loại
- Biết giải thích các dạng tai nạn và đề xuất phương án bảo vệ người chống giật trực tiếp, chống giật gián tiếp, chống tác hại của trường điện từ và tĩnh điện
	Nội dung bài: 
2.1. Những khái niệm cơ bản về an toàn điện 
0. Các khái niệm cơ bản về an toàn điện 
0. Các dạng tai nạn điện 
2.2. Các biện pháp an toàn khi sử dụng điện 
0. Các biện pháp tổ chức
0. Các biện pháp kỹ thuật 
0. Cấp cứu người bị điện giật
Chương 3: AN TOÀN TRONG HỆ THỐNG LẠNH			Thời gian: 10 giờ	
Mục tiêu:
- Hiểu được các điều khoản chung về an toàn hệ thống lạnh, môi chất lạnh máy và thiết bị, dụng cụ đo lường, an toàn, kiểm tra thử nghiệm hệ thống lạnh.
- Áp dụng các quy định pháp quy của nhà nước về an toàn hệ thống lạnh, các quy định về khám nghiệm kỹ thuật và bảo hộ lao động.
- Có ý thức tự chấp hành các quy định về an toàn lao động và hướng dẫn mọi người cùng thực hiện. 
Nội dung bài: 
3.1.Điều khoản chung về an toàn hệ thống lạnh  
3.1.1.Môi chất lạnh trong kỹ thuật an toàn				
3.1.2.An toàn cho máy và thiết bị 						
3.1.3.Một số quy định khác về kỹ thuật an toàn đối với hệ thống lạnh 
3.2.Dụng cụ đo lường an toàn, kiểm tra thử nghiệm hệ thống lạnh
3.2.1. Thiết bị , dụng cụ phục vụ đo lường
3.2.2. Thiết bị, dụng cụ phục vụ thử bền, thử kín
3.2.3. Thiết bị, dụng cụ đo lường và dụng cụ đo, kiểm tra chuyên dùng khác
3.3.Kiểm định kỹ thuật và đăng ký sử dụng bảo hộ lao động
3.3.1. Điều kiện kiểm định
3.3.2. Chuẩn bị kiểm định
3.3.3. Tiến hành kiểm định
Chương 4: AN TOÀN TRONG VẬN HÀNH SỬA CHỮA HỆ THỐNG LẠNH		Thời gian: 8 giờ	
Mục tiêu:
- Trang bị cho học sinh kiến thức về cách  phòng tránh và sơ cứu khi gặp các tai nạn về môi chất lạnh, điện và một số dạng tai nạn khác
- Sơ cứu được các tai nạn xảy ra về môi chất lạnh, điện và một số dạng tai nạn khác
- Có ý thức tự chấp hành các quy định về an toàn lao động và hướng dẫn mọi người cùng thực hiện.
Nội dung bài: 
     4.1.Khái niệm chung	
     4.2.An toàn môi chất lạnh: 	
     4.3.Một số quy định về quy định an toàn đối với hệ thống lạnh
     4.4. Phòng tránh và sơ cứu các tai nạn khác: 
IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa:  Dùng cho một lớp lý thuyết, sạch, thoáng mát
2. Trang thiết bị, máy móc:  máy chiếu, máy projector, micro, amli, loa, quạt
3. Dụng cụ, học liệu, 
+ Các sơ đồ hệ thống lạnh.
+ Tài liệu hướng dẫn môn học, bài học kỹ thuật an toàn.
+ Tranh hoặc đĩa ghi hình các phương pháp hô hấp nhân tạo.
+  Các dụng cụ tay có bọc cách điện và các biển báo an toàn.
+ Các phương tiện chữa cháy.
+ Cáng dùng để cáng người bị nạn (băng-ca).
+ Vật tư y tế để sơ cứu người bị nạn
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
	1. Nội dung:
	- Kiến thức: 
· Phân biệt điện áp bước và điện áp tiếp xúc.
· Nêu các biện pháp chống giật trực tiếp và gián tiếp
· Nêu các biện pháp bảo vệ an toàn cho thiết bị chống quá dòng, chống nhiễu điện áp, nhiễu điện từ và tĩnh điện
· Nêu các biện pháp an toàn vận hành trong sửa chữa lạnh
- Kỹ năng: Phân tích,  giải thích và lập luận giải quyết các vấn đề về an toàn điện và an toàn trong hệ thống lạnh
-  Năng lực tự chủ và trách nhiệm: kỹ  năng  làm  việc  nhóm,  giao  tiếp  và  khả  năng  đọc  hiểu  các  tài liệu kỹ thuật
	2. Phương pháp: 
	- Các kiến thức và kỹ năng trên sẽ được đánh giá qua các bài kiểm tra định kỳ và bài kiểm tra kết thúc.
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: áp dụng cho HKI năm thứ nhất
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giáo viên, giảng viên: SV cần dự giờ để được cung cấp thông tin hữu ích, thảo luận nắm rõ nội dung. 
- Đối với người học:Bắt buộc tham gia đủ các buổi học và làm bài tập, nếu vắng phải có lý do.
3. Những trọng tâm cần chú ý: 
4. Tài liệu tham khảo:
[1]. , PGS. TS. Quyền Huy Ánh – Giáo trình An toàn điện -NXB ĐH Quốc Gia Tp HCM, 2010.
[2]. Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống lạnh do Cục An toàn lao động chủ trì biên soạn và được ban hành kèm theo Thông tư số: 07/2014/TT-BLĐTBXH ngày 06 tháng 3 năm 2014 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):
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